

      UBND HUYỆN TIÊN LÃNG
  TRƯỜNG TIỂU HỌC THỊ TRẤN 

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I - MÔN TOÁN  LỚP 4
Năm học 2024 – 2025
	Mạch kiến thức,
kĩ năng
	Số câu và số điểm
	Mức 1
Nhận biết
	Mức 2
Thông hiểu
	Mức 3
Vận dụng
	Tổng 

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL

	Số và phép tính:  Đọc, nhận biết các hàng của số tự nhiên 
- Các phép tính với số tự nhiên, tìm thành phần chưa biết của phép tính, tính giá trị của biểu thức, Biểu thức chứa chữ. Bài toán có lời văn
	Số câu
	3
	1
	
	2
	1
	1
	4
	4

	
	Số điểm
	1,5
	2,0
	
	3,0
	0,5
	1,5
	2,0
	6,5

	
	Câu số
	1,2,4
	7
	
	9,10
	6
	11
	1,2,4,6
	7,9,10,11

	Đơn vị đo đại lượng:
- Tên gọi, kí hiệu và các mối quan hệ giữa các đơn vị đo độ dài, khối lượng, bảng đơn vị đo khối lượng
- Đơn vị đo diện tích, đổi đơn vị đo khối lượng
	Số câu
	1
	
	
	1
	
	
	1
	1

	
	Số điểm
	0,5
	
	
	0,5
	
	
	0,5
	0,5

	
	Câu số
	3
	
	
	8
	
	
	3
	8

	Yếu tố hình học:  Nhận biết được về góc, cạnh,…
	Số câu
	
	
	1
	
	
	
	1
	

	
	Số điểm
	
	
	0,5
	
	
	
	0,5
	

	
	Câu số
	
	
	5
	
	
	
	5
	

	Tổng
	Số câu
	4
	1
	1
	3
	1
	1
	6
	5

	
	Số điểm
	2,0
	2,0
	0,5
	3,5
	0,5
	1,5
	3,0
	7,0




	TRƯỜNG TIỂU HỌC THỊ TRẤN TIÊN LÃNG
-  Họ và tên : ……………………………………..
- Lớp: …….  - SBD: ……….  - Phòng số: ……..
	ĐỀ KIỂM TRA CUỐI  HỌC KÌ I
Năm học 2024 - 2025
Môn : Toán  Lớp 4
(Thời gian làm bài 40 phút )

	- Giám thị số 1: ………………………………………
- Giám thị số 2: ……………………………………...
	
	Số phách





	Điểm



	Nhận xét
…………………………………………..…………………………………
…………………………………………..…………………………………
……………………………………………..………………………………
	Số phách


I. PHẦN TRẮC NGHIỆM  (3 điểm )
Chọn và viết vào giấy kiểm tra đáp án  đúng cho các bài tập sau:
Câu 1: (M1 - 0,5 điểm).Trong các số sau, số nào có chữ số 0 thuộc lớp triệu?
A. 12 340 278 	B. 10 234 462 		C.1 480 345 		D. 163 430 519
Câu 2: (M1-0,5 điểm). Số 12 346 700 làm tròn đến hàng trăm nghìn là số nào dưới đây:
	A. 12 340 000
	B. 12 350 000
	C. 12 400 000
	D. 12 300 000


Câu 3: (M1 - 0,5 điểm). Phan Bội Châu sinh năm 1867, năm đó thuộc thế kỉ nào?
	A. XVIII  
	B. XIX      
	C.XX   
	D. XXI


Câu 4: (M1 - 0,5 điểm) Kết quả của phép tính 27 628 + 41 445 là:
	A. 69 073                 B. 68 073                C. 69 703                    D. 69730
Câu 5: (M2 - 0,5 điểm). Hình bên có bao nhiêu góc nhọn, góc vuông
	A. 2 góc nhọn, 2 góc vuông         
B. 2 góc nhọn, 3 góc vuông
C. 4 góc nhọn, 2 góc vuông
D. 4 góc nhọn, 3 góc vuông           
	


Câu 6: (M3 - 0,5 điểm). Mai kém bố 32 tuổi. Hai năm trước, tổng số tuổi của hai bố con là 50 tuổi. Tuổi của Mai hiện nay là:
	       A. 14      
	         B. 10
	          C.11
	           D.18


II. PHẦN TỰ LUẬN (7 điểm )
Câu 7: (M1 - 2 điểm).  Đặt tính rồi tính: 
27 359 + 34 537		 45 974 – 32 656              4 305 x 8                93 453 : 6
	................................
	..................................
	.................................
	................................

	................................
	..................................
	.................................
	................................

	................................
	..................................
	.................................
	................................

	................................
	..................................
	.................................
	................................


Câu 8 (M2 – 0,5 điểm). Điền số thích hợp vào chỗ chấm. 








          7 tấn 650 kg = ……………kg                        32 ngày =            tuần             ngày 
Câu 9: (M2 -1 điểm). Tính giá trị của biểu thức		 
	281 250 + 3 215 × 4
 ………………………………………….
………………………………………….
………………………………………….
	250 000 + 12 860: 4 – 53 215
 …………………………………
 …………………………………
………………………………….


Câu 10: (M2 -2 điểm). Hai thửa ruộng thu hoạch được 3 tấn 56 kg. Thửa ruộng thứ nhất thu hoạch được nhiều hơn thửa ruộng thức hai là 300 kg thóc. Hỏi mỗi thửa ruộng thu hoạch được bao nhiêu kg thóc?
Bài giải
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. 
Câu 11: a). (M3 – 1,0 điểm). Hiệu của hai số là số chẵn lớn nhất có ba chữ số. Nếu thêm vào số bị trừ 124 đơn thì hiệu mới là bao nhiêu? Hãy tìm hiệu mới.
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. ..............................................................................................................................................
b) (M3 – 0,5 điểm). Bạn Nam viết một dãy số gồm các số sau: 2 9 1 4 0 7 1 8
  Nam đã thực hiện 2 lần, mỗi lần gạch bớt đi 3 chữ số của số đó để được 1 số có năm chữ số lớn nhất và bé nhất có thể.  
a) Số lớn nhất là : ………………………………….
b) Số bé nhất là: ……………………………………
        


ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM MÔN TOÁN 4 CUỐI HỌC KÌ I
	Năm học 2024-2025
I. Phần trắc nghiệm: (3 điểm)                                                                                                                                     
       Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng:
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Đáp án
	B
	D
	B
	A
	C
	C

	Điểm
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5


I. Phần Tự luận: (7điểm)  
Câu 8 (M2 – 0,5 điểm). Điền số thích hợp vào chỗ chấm. 
          7 tấn 650 kg = 7650 kg                        32 ngày  =  4 tuần  4 ngày 
Câu 9: (M2 -1 điểm). Tính giá trị của biểu thức		 
	281 250 + 3 215 × 4
= 281 250 + 12 860
= 294 110
	250 000 + 12 860 : 4 – 53 215
= 250 000 + 3215 – 53 215
= 253 215 – 53 215
= 200 000


Câu 10: (M2 -2 điểm). 
Bài giải
	Đổi:  3 tấn 56 kg = 3056 kg; 
	0,5 điểm

	Thửa ruộng thứ nhất thu hoạch được số thóc là:
	0,25 điểm

	(3056 + 300 ) : 2 = 1678 (kg)
	0,25 điểm

	Thửa ruộng thứ hai thu hoạch được số thóc là:
	0,25 điểm

	3056 – 1678 = 1378 (kg)
	0,25 điểm

	Đấp sô: Thử thứ nhất: 1678 kg thóc
	0,25 điểm

	             Thửa thứ hai: 1378 kg thóc
	0,25 điểm


Câu 11: a) (M3 - 1 điểm). 
	Số chẵn lớn nhất có ba chữ số là sô 998
	0,25 điểm

	Nếu thêm vào số bị trừ 124 đơn vị thì hiệu mới là:
	0,25 điểm

	998 + 124 = 1122
	0,25 điểm

	Đáp số: 122
	0,25 điểm


b) (M3 – 0,5 điểm). 
Số lớn nhất là : 94718. Số bé nhất là: 10718



